DANH MỤC
THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2711
(Ban hành kèm theo Thông tư số 100/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012 của Bộ Tài chính)
	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất
(%)

	27.11
	 
	 
	Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác.
	 


	 
	 
	 
	- Dạng hoá lỏng:
	 

	2711
	11
	00
	- - Khí tự nhiên
	5

	2711
	12
	00
	- - Propan
	5

	2711
	13
	00
	- - Butan
	5

	2711
	14
	 
	- - Etylen, propylen, butylen và butadien:
	5

	2711
	14
	10
	- - - Etylen
	5

	2711
	14
	90
	- - - Loại khác
	5

	2711
	19
	00
	- - Loại khác
	5

	 
	 
	 
	- Dạng khí:
	 

	2711
	21
	 
	- - Khí tự nhiên:
	 

	2711
	21
	10
	- - - Loại sử dụng làm nhiên liệu động cơ
	0

	2711
	21
	90
	- - - Loại khác
	0

	2711
	29
	00
	- - Loại khác
	0


 

